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Kết quả đánh giá, phân loại 

theo hiệu quả công việc
Ghi chú

a Viên chức

1 Lê Thị Hồng Vân Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

2 Trương Thị Hồng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

3 Phạm Thị Thu Nga Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

4 Nguyễn Thanh Tú Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

5 Trần Thị Ánh Tuyết Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

6 Đặng Thị Kiến Trúc Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

7 Nguyễn Văn Đông Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

8 Nguyễn Văn Hậu Hoàn thành tốt nhiệm vụ

9 Dương Đức Kiên Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

10 Hà Như Mai Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

11 Nguyễn Thị Cẩm Thạch Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

12 Nguyễn Thị Thủy Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

13 Trịnh Khắc Vũ Hoàn thành tốt nhiệm vụ Nhắc nhở tháng 4

14 Lê Minh Phong Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

15 Nguyễn Thị Huyền Nga Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

16 Lê Văn Bình Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

17 Nguyễn Phương Hà Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

18 Lê Thái Hùng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI THEO HIỆU QUẢ 

CÔNG VIỆC CỦA CÁN BỘ - GIẢNG VIÊN - NHÂN VIÊN TRONG QUÝ 2/2026

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

Họ và tên



Page 2

STT
Kết quả đánh giá, phân loại 

theo hiệu quả công việc
Ghi chúHọ và tên

19 Giang Phi Hùng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

20 Nguyễn Mạnh Phương Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

21 Nguyễn Phú Tân Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

22 Ngô Thanh Điền Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

23 Nguyễn Ngọc Quỳnh Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

24 Phan Thị Thùy Trang Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

25 Hoàng Thị Trang Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

26 Đinh Thị Huyên Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

27 Trần Thị Hồng Thu Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

28 Đỗ Thị Thơm Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

29 Bùi Thành Dũng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

30 Nguyễn Thị Dinh Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

31 Phạm Thị Vinh Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

32 Cao Thị Hồng Thắm Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

33 Nguyễn Anh Kiệt Hoàn thành tốt nhiệm vụ

34 Đỗ Thị Ngát Hoàn thành tốt nhiệm vụ

b Hợp đồng 111

35 Bùi Đức Phước Hoàn thành tốt nhiệm vụ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 6 năm 2026
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